
Bản Xã/Phường Huyện Tỉnh

I Lớp TC Kế toán doanh nghiệp K61A - BY

1 Phàng Đức Thành 26/07/2008 Nam Hmông Kế toán doanh nghiệp Bản Háng Tâu Xã Xím Vàng Huyện Bắc Yên Tỉnh Sơn La

2 Lù A Của 26/12/2008 Nam Hmông Kế toán doanh nghiệp Bản Khẻ A Xã Hua Nhàn Huyện Bắc Yên Tỉnh Sơn La

3 Sồng A Tủa 15/11/2007 Nam Hmông Kế toán doanh nghiệp Bản Sồng Pét Xã Hua Nhàn Huyện Bắc Yên Tỉnh Sơn La

4 Thào A Lử 10/03/2008 Nam Hmông Kế toán doanh nghiệp Bản Khúm Khia Xã Hua Nhàn Huyện Bắc Yên Tỉnh Sơn La

5 Sồng Thị Sú 05/08/2008 Nữ Hmông Kế toán doanh nghiệp Bản Làng Chếu Xã Làng Chếu Huyện Bắc Yên Tỉnh Sơn La

6 Vàng A Tồng 20/03/2007 Nam Hmông Kế toán doanh nghiệp Bản Suối Sát Xã Tạ Khoa Huyện Bắc Yên Tỉnh Sơn La

7 Hạng A Sềnh 25/09/2008 Nam Hmông Kế toán doanh nghiệp Bản Suối Đay Xã Chim Vàn Huyện Bắc Yên Tỉnh Sơn La

8 Hạng Thị Mo 09/08/2008 Nữ Hmông Kế toán doanh nghiệp Bản Suối Lộng Xã Làng Chếu Huyện Bắc Yên Tỉnh Sơn La

9 Mùa A Tủa 02/09/2007 Nam Hmông Kế toán doanh nghiệp Bản Chim Hạ Xã Chim Vàn Huyện Bắc Yên Tỉnh Sơn La

10 Giàng Thị Sông 10/11/2007 Nữ Hmông Kế toán doanh nghiệp Bản Suối Tếnh Xã Hồng Ngài Huyện Bắc Yên Tỉnh Sơn La

11 Sồng A Vư 28/03/2008 Nam Hmông Kế toán doanh nghiệp Bản Suối Sát Xã Hua Nhàn Huyện Bắc Yên Tỉnh Sơn La

12 Tráng A Vàng 16/06/2007 Nam Hmông Kế toán doanh nghiệp Bản Nậm Lim Xã Chiềng Sại Huyện Bắc Yên Tỉnh Sơn La

13 Vàng Tra Na 27/02/2008 Nam Hmông Kế toán doanh nghiệp Bản Pa Khốm Xã Hua Nhàn Huyện Bắc Yên Tỉnh Sơn La

14 Thào A Dênh 10/11/2008 Nam Hmông Kế toán doanh nghiệp Bản Khúm Khia Xã Hua Nhàn Huyện Bắc Yên Tỉnh Sơn La

15 Thào A Sồng 09/07/2008 Nam Hmông Kế toán doanh nghiệp Bản Suối Tếnh Xã Hồng Ngài Huyện Bắc Yên Tỉnh Sơn La

16 Thào Thị Hoa 03/09/2008 Nữ Hmông Kế toán doanh nghiệp Hồng Ngài Xã Hồng Ngài Huyện Bắc Yên Tỉnh Sơn La

17 Mùa Thị Dợ 06/10/2007 Nữ Hmông Kế toán doanh nghiệp Bản Đung Xã Hồng Ngài Huyện Bắc Yên Tỉnh Sơn La

18 Mùa Thị Sênh 29/02/2008 Nữ Hmông Kế toán doanh nghiệp Bản Pá Nó Xã Mường Khoa Huyện Bắc Yên Tỉnh Sơn La

19 Mùa A Đua 16/09/2008 Nam Hmông Kế toán doanh nghiệp Bản Ọ B Xã Tạ Khoa Huyện Bắc Yên Tỉnh Sơn La

20 Vàng Trung Đức 13/09/2008 Nam Hmông Kế toán doanh nghiệp Bản Ọ A Xã Hua Nhàn Huyện Bắc Yên Tỉnh Sơn La

21 Hạng A Chông 22/02/2008 Nam Hmông Kế toán doanh nghiệp Bản Háng C Xã Làng Chếu Huyện Bắc Yên Tỉnh Sơn La

22 Sồng Thị Ngân 10/12/2008 Nữ Hmông Kế toán doanh nghiệp Bản Ngậm Xã Song Pe Huyện Bắc Yên Tỉnh Sơn La

23 Cầm Văn Chưng 24/12/2008 Nam Thái Kế toán doanh nghiệp Bản Chim Vàn Xã Chim Vàn Huyện Bắc Yên Tỉnh Sơn La

24 Hạng A Trường 25/08/2008 Nam Hmông Kế toán doanh nghiệp Bản Noong Pát Xã Hua Nhàn Huyện Bắc Yên Tỉnh Sơn La

25 Giàng A Sang 15/05/2007 Nam Hmông Kế toán doanh nghiệp Bản Hồng Ngài Xã Hồng Ngài Huyện Bắc Yên Tỉnh Sơn La

26 Phàng Thị Dinh 01/07/2008 Nữ Hmông Kế toán doanh nghiệp Bản Suối Lộng Xã Làng Chếu Huyện Bắc Yên Tỉnh Sơn La

27 Thào A Tu 14/11/2008 Nam Hmông Kế toán doanh nghiệp Bản Ọ B Xã Tạ Khoa Huyện Bắc Yên Tỉnh Sơn La

28 Thào A Treo 04/12/2008 Nam Hmông Kế toán doanh nghiệp Bản Suối Lẹ Xã Chim Vàn Huyện Bắc Yên Tỉnh Sơn La

29 Mùa A Chư 16/12/2007 Nam Hmông Kế toán doanh nghiệp Bản Hua Nhàn Xã Hua Nhàn Huyện Bắc Yên Tỉnh Sơn La
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30 Hoàng Văn Huy 19/05/2008 Nam Thái Kế toán doanh nghiệp Bản Hồng Ngài Xã Hồng Ngài Huyện Bắc Yên Tỉnh Sơn La

31 Lò Thị Duyên 23/02/2008 Nữ Thái Kế toán doanh nghiệp Bản Suối Păng Xã Làng Chếu Huyện Bắc Yên Tỉnh Sơn La

32 Mùa A Chu 21/02/2007 Nam Hmông Kế toán doanh nghiệp Bản Mới A Xã Song Pe Huyện Bắc Yên Tỉnh Sơn La

33 Mùa Thị Vàng Dê 11/03/2006 Nữ Hmông Kế toán doanh nghiệp Bản Háng Đồng B Xã Háng Đồng Huyện Bắc Yên Tỉnh Sơn La

34 Lường Văn Dự 16/07/2008 Nam Thái Kế toán doanh nghiệp Bản Hồng Ngài Xã Hồng Ngài Huyện Bắc Yên Tỉnh Sơn La

35 Mùa A Lâu 01/10/2008 Nam Hmông Kế toán doanh nghiệp Bản Mới B Xã Song Pe Huyện Bắc Yên Tỉnh Sơn La

II Lớp TC Lâm sinh K61A -BY

36 Giàng Thị Phượng 01/03/2008 Nữ Hmông Lâm sinh Bản Nguồn Xã Song Pe Huyện Bắc Yên Tỉnh Sơn La

37 Đinh Thị Hồng Sen 29/02/2008 Nữ Mường Lâm sinh Bản Chanh Xã Song Pe Huyện Bắc Yên Tỉnh Sơn La

38 Giàng Thị Si 11/02/2008 Nữ Hmông Lâm sinh Bản Hang Chú Xã Hang Chú Huyện Bắc Yên Tỉnh Sơn La

39 Mùa Thị Vang 22/04/2008 Nữ Hmông Lâm sinh Bản Trò A Xã Tà Xùa Huyện Bắc Yên Tỉnh Sơn La

40 Mùa Sùng Thắng 14/10/2008 Nam Hmông Lâm sinh Bản Bó Cốp Xã Mường Bú Huyện Mường La Tỉnh Sơn La

41 Giàng A Hờ 26/09/2008 Nam Hmông Lâm sinh Bản Hang Chú Xã Hang Chú Huyện Bắc Yên Tỉnh Sơn La

42 Sồng Thị Xua 14/02/2007 Nữ Hmông Lâm sinh Bản Nguồn Xã Song Pe Huyện Bắc Yên Tỉnh Sơn La

43 Hoàng Thái Lực 01/01/2008 Nam Thái Lâm sinh Bản Pá Hốc Xã Hang Chú Huyện Bắc Yên Tỉnh Sơn La

44 Lò Thị Hương 06/11/2007 Nữ Thái Lâm sinh Bản Suối Lẹ Xã Chim Vàn Huyện Bắc Yên Tỉnh Sơn La

45 Vừ A Hải 10/11/2007 Nam Hmông Lâm sinh Bản Nậm Lộng Xã Hang Chú Huyện Bắc Yên Tỉnh Sơn La

46 Đinh Lâm Huy 17/01/2008 Nam Mường Lâm sinh Bản Nguồn Xã Song Pe Huyện Bắc Yên Tỉnh Sơn La

47 Mùa Thị Lia 07/03/2007 Nữ Hmông Lâm sinh Bản Nậm Lộng Xã Hang Chú Huyện Bắc Yên Tỉnh Sơn La

48 Mùa A Phềnh 08/02/2008 Nam Hmông Lâm sinh Bản Háng Đồng A Xã Háng Đồng Huyện Bắc Yên Tỉnh Sơn La

49 Thào A Hồng 13/01/2008 Nam Hmông Lâm sinh Bản Chung Chinh Xã Tà Xùa Huyện Bắc Yên Tỉnh Sơn La

50 Vàng A Nù 20/7/2008 Nam Hmông Lâm sinh Bản Pá Đông Xã Hang Chú Huyện Bắc Yên Tỉnh Sơn La

51 Lò Thị Kim Lệ 10/02/2008 Nữ Thái Lâm sinh Bản Chim Thượng Xã Chim Vàn Huyện Bắc Yên Tỉnh Sơn La

52 Hờ Khua Nếnh 21/01/2008 Nam Hmông Lâm sinh Bản Nậm Lộng Xã Hang Chú Huyện Bắc Yên Tỉnh Sơn La

53 Mùa Dinh Phềnh 24/04/2008 Nam Hmông Lâm sinh Bản Chim Thượng Xã Chim Vàn Huyện Bắc Yên Tỉnh Sơn La

54 Thào A Của 30/08/2008 Nam Hmông Lâm sinh Bản Tra Xã Phiêng Côn Huyện Bắc Yên Tỉnh Sơn La

55 Giàng A Nủ Sỷ 10/11/2008 Nam Hmông Lâm sinh Bản Háng Bla Xã Háng Đồng Huyện Bắc Yên Tỉnh Sơn La

56 Hờ A Cở 17/05/2008 Nam Hmông Lâm sinh Bản Háng Đồng A Xã Háng Đồng Huyện Bắc Yên Tỉnh Sơn La

57 Hờ A Câu 06/04/2008 Nam Hmông Lâm sinh Bản Háng Bla Xã Háng Đồng Huyện Bắc Yên Tỉnh Sơn La

58 Sồng A Vư 23/11/2007 Nam Hmông Lâm sinh Bản Háng Đồng A Xã Háng Đồng Huyện Bắc Yên Tỉnh Sơn La

59 Thào A Tếnh 13/06/2008 Nam Hmông Lâm sinh Bản Hàng Đồng A Xã Háng Đồng Huyện Bắc Yên Tỉnh Sơn La

60 Phàng A Tra 09/06/2008 Nam Hmông Lâm sinh Bản Trò A Xã Tà Xùa Huyện Bắc Yên Tỉnh Sơn La

61 Đinh Hải Đăng 12/11/2008 Nam Mường Lâm sinh Bản Suối Cuốc Xã Song Pe Huyện Bắc Yên Tỉnh Sơn La
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62 Thào A Kỷ 14/11/2008 Nam Hmông Lâm sinh Bản Cư Sáng Xã Hang Chú Huyện Bắc Yên Tỉnh Sơn La

63 Mùa A Sáy 13/06/2008 Nam Hmông Lâm sinh Bản Háng Đồng B Xã Háng Đồng Huyện Bắc Yên Tỉnh Sơn La

64 Đinh Bảo Khanh 19/12/2008 Nam Mường Lâm sinh Bản Chim Thượng Xã Chim Vàn Huyện Bắc Yên Tỉnh Sơn La

65 Thào A Nhè 15/02/2008 Nam Hmông Lâm sinh Bản Háng Đồng A Xã Háng Đồng Huyện Bắc Yên Tỉnh Sơn La

66 Thào A Vang 26/03/2008 Nam Hmông Lâm sinh Bản Háng Đồng B Xã Háng Đồng Huyện Bắc Yên Tỉnh Sơn La

67 Mùa Minh Sử 11/04/2008 Nam Hmông Lâm sinh Bản Háng Đồng B Xã Háng Đồng Huyện Bắc Yên Tỉnh Sơn La

68 Sồng A Vàng 13/11/2008 Nam Hmông Lâm sinh Bản Háng Đồng A Xã Háng Đồng Huyện Bắc Yên Tỉnh Sơn La

69 Thào A Thông 13/12/2008 Nam Hmông Lâm sinh Bản Háng BLa Xã Háng Đồng Huyện Bắc Yên Tỉnh Sơn La

70 Thào A Say 03/11/2007 Nam Hmông Lâm sinh Bản Làng Sáng Xã Háng Đồng Huyện Bắc Yên Tỉnh Sơn La

III Lớp TC Lâm sinh K61B-MS

71 Hờ Thị Nếnh 13/3/2008 Nữ Hmông Lâm sinh Bản Tong Chiêng Xã Chiềng Chăn Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

72 Lường Thị Cường  20/5/2008  Nữ Thái Lâm sinh Bản Quỳnh Tiến Xã Cò Nòi Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

73 Vì Văn Tiến  12/2/2008  Nam Thái Lâm sinh Bản Nà Sẳng Xã Hát Lót Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

74 Vì Thị Ánh Tuyết  19/06/2008 Nữ Thái Lâm sinh Bản Yên Sơn Xã Hát Lót Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

75 Lò Thị Như Nguyệt 24/11/2008 Nữ Thái Lâm sinh Bản Hào Xã Mường Bằng Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

76 Lò Loan Trang 08/02/2008 Nữ Thái Lâm sinh Bản Củ Pe Xã Mường Bon Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

77 Lò Đức Duy 13/01/2008 Nam Thái Lâm sinh Bản Quỳnh Tiến Xã Cò Nòi Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

78 Lường Thị Nhi 07/02/2008 Nữ Thái Lâm sinh Bản Hin Hụm Xã Mường Bằng Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

79 Lò Thị Tuyết Phương 18/07/2008 Nữ Thái Lâm sinh Bản Liềng Xã Mường Bằng Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

80 Cà Thị Hồng Nhung 13/12/2008 Nữ Thái Lâm sinh Bản Giàn Bon Xã Mường Bằng Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

81 Hoàng Thị Ngọc Vân  11/01/2008 Nữ Thái Lâm sinh Bản Lọng Khoang Xã Hát Lót Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

82 Sồng Thị Nong  04/04.2008 Nữ Hmông Lâm sinh Bản Nặm Lanh Xã Nà Ớt Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

83 Lò Thị Phương Uyên 09/05/2008 Nữ Thái Lâm sinh Bản Lẳm Cút Xã Mường Bon Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

84 Lường Thu Huyền  08/08/2008 Nữ Thái Lâm sinh Bản 428 Xã Hát Lót Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

85 Lò Thị Ngọc Mai 14/07/2008 Nữ Thái Lâm sinh Bản Mòng Xã Tà Hộc Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

86 Tòng Thị Vân Anh  20/11/2008 Nữ Thái Lâm sinh Bản Lọng Khoang Xã Hát Lót Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

87 Tòng Xuân Tùng 17/03/2007 Nam Thái Lâm sinh Bản Lẳm Cút Xã Mường Bon Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

88 Lò Gia Tuệ 19/11/2008 Nữ Thái Lâm sinh Bản Pơn Xã Tà Hộc Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

89 Hoàng Thị Điệp 14/1/2008 Nữ Thái Lâm sinh Bản Quỳnh Tiến Xã Cò Nòi Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

90 Cháng A Mẳn 05/10/2008 Nam Hmông Lâm sinh Bản Phiêng Hịnh Xã Nà Bó Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

91 Lò Thị Như 23/05/2008 Nữ Thái Lâm sinh Bản Ỏ Tra Xã Mường Bon Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

92 Tòng Ngọc Nhi 19/12/2008 Nữ Thái Lâm sinh Bản Nặm Lạ Xã Hát Lót Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

93 Hờ Bá Thành 27/07/2008 Nam Hmông Lâm sinh Bản Huẩy Cao Xã Nà Bó Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

94 Lò Võ Mạnh Hùng 22/04/2008 Nam Thái Lâm sinh Bản Quỳnh Tiến Xã Cò Nòi Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La
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95 Lò Văn Hoan 29/02/2008 Nam Thái Lâm sinh Bản Quỳnh Tiến Xã Cò Nòi Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

96 Cà Duy Hoài 01/06/2008 Nam Thái Lâm sinh Bản Liềng Xã Mường Bằng Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

97 Vừ Ngọc Thương 20/01/2008 Nam Hmông Lâm sinh Bản Phiêng Hịnh Xã Nà Bó Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

98 Hà Tiến Thành  28/09/2008 Nam Mường Lâm sinh Bản Mường Xã Tà Hộc Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

99 Cà Quang Thắng 28/07/2008 Nam Thái Lâm sinh Bản Giàn Bon Xã Mường Bằng Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

100 Hàng A Hậư  11/7/2008 Nam Hmông Lâm sinh Bản Nong Mòn Xã Cò Nòi Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

101 Hoàng Quốc Hạnh 23/03/2008 Nam Thái Lâm sinh Bản Quỳnh Tiến Xã Cò Nòi Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

102 Giàng Thị Dở  13/2/2008 Nữ Hmông Lâm sinh Bản Rừng Thông Xã Mường Bon Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

103 Tòng Việt Thắng 18/10/2008 Nam Thái Lâm sinh Bản Tà Xa Xã Mường Bon Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

104 Tòng Khánh Hoà 26/09/2008 Nam Thái Lâm sinh Bản Liềng Xã Mường Bằng Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

105 Điêu Hoài Nam 23/04/2008 Nam Thái Lâm sinh Tiểu khu 7 Thị trấn Hát Lót Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

IV

106 Tòng Phương Thúy 26/01/2008 Nữ Thái Nghiệp vụ bán hàng Bản Bó Quỳnh Xã Chiềng Sung Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

107 Mùa Thị Chu 04/06/2008 Nữ Hmông Nghiệp vụ bán hàng Bản Đông Sàn Xã Nà Bó Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

108 Hờ Thị Nga 26/05/2008 Nữ Hmông Nghiệp vụ bán hàng Bản Sơn Tra Xã Nà Bó Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

109 Lèo Thúy Giang 28/07/2008 Nữ Thái Nghiệp vụ bán hàng Bản Nhất Bó Lạnh Xã Chiềng Sung Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

110 Lò Ánh Nguyệt 06/03/2008 Nữ Thái Nghiệp vụ bán hàng Bản Sài Lương 1 Xã Chiềng Chăn Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

111 Đỗ Thu Thúy 27/09/2008 Nữ Thái Nghiệp vụ bán hàng Sài Lương Xã Chiềng Chăn Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

112 Lò Kim Yến 27/04/2008 Nữ Thái Nghiệp vụ bán hàng Bản Lù Xã Chiềng Lương Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

113 Lò Thị Phương Nhung 07/11/2008 Nữ Thái Nghiệp vụ bán hàng Bản Bó Đươi Xã Nà Bó Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

114 Vẫn Thị Thanh 15/01/2008 Nữ Thái Nghiệp vụ bán hàng Bản Bó Đươi Xã Nà Bó Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

115 Thào Thị Nga 12/12/2008 Nữ Hmông Nghiệp vụ bán hàng Bản Tong Ttải B Xã Chiềng Chăn Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

116 Vàng Thị Hiền 07/03/2008 Nữ Hmông Nghiệp vụ bán hàng Bản Nặm Luông Xã Chiềng Chăn Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

117 Lò Văn Mới 12/08/2008 Nam Thái Nghiệp vụ bán hàng Bản Nà Bó Xã Nà Bó Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

118 Lường Thị Thắm 03/11/2008 Nữ Thái Nghiệp vụ bán hàng Bản Bó Đươi Xã Nà Bó Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

119 Lò Kỳ Sơn 21/09/2008 Nam Thái Nghiệp vụ bán hàng Bản Lù Xã Chiềng Lương Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

120 Lò Anh Kiệt 05/12/2008 Nam Thái Nghiệp vụ bán hàng Bản Trạm Cầu Xã Chiềng Sung Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

121 Vàng A Giu Xếp 18/08/2008 Nam Hmông Nghiệp vụ bán hàng Bản Tong Chiêng Xã Chiềng Chăn Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

122 Lò Hồng Ngọc 20/07/2008 Nữ Thái Nghiệp vụ bán hàng Bản Pát Ca Xã Nà Bó Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

123 Hàng Thị A 10/06/2008 Nữ Hmông Nghiệp vụ bán hàng Bản Pá Đông Xã Nà Bó Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

124 Quàng  Thị Quỳnh chi 26/09/2008 Nữ Thái Nghiệp vụ bán hàng Bản Búc Xã Chiềng Sung Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

125 Lò Trung Kiên 17/09/2008 Nam Thái Nghiệp vụ bán hàng Bản Nong Sơn Xã Chiềng Sung Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

126 Cầm Hoàng Giáp 07/05/2008 Nam Thái Nghiệp vụ bán hàng Bản Mờn 2 Xã Chiềng Lương Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

127 Hoàng Thiên Diệp 05/11/2008 Nam Thái Nghiệp vụ bán hàng Bản Quỳnh Lỷ Xã Chiềng Sung Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

128 Vì Mạnh Diệp 10/06/2008 Nam Thái Nghiệp vụ bán hàng Bản Bó Quỳnh Xã Chiềng Sung Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

Lớp TC Nghiệp vụ bán hàng K61A - MS



Bản Xã/Phường Huyện Tỉnh
STT Họ và tên Ngày sinh

Địa chỉ 
Dân tộc Nghề 

Giới 

tính

129 Lèo Văn Quyên 08/01/2008 Nam Thái Nghiệp vụ bán hàng Bản Bó Đươi Xã Nà Bó Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

130 Tòng Quang Vinh 20/09/2008 Nam Thái Nghiệp vụ bán hàng Bản Sài Khao Xã Chiềng Nơi Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

131 Vàng A Chay 28/06/2008 Nam Hmông Nghiệp vụ bán hàng Bản Tong Chiêng Xã Chiềng Chăn Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

132 Sồng A Lạnh 02/02/2008 Nam Hmông Nghiệp vụ bán hàng Bản Pặc Ngần Xã Chiềng Dong Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

133 Sồng A Phong 03/06/2008 Nam Hmông Nghiệp vụ bán hàng Bản Nặm Lanh Xã Nà Ớt Huyện Yên Châu Tỉnh Sơn La

134 Giàng A Nụ 19/12/2008 Nam Hmông Nghiệp vụ bán hàng Bản Buôm Khoang Xã Chiềng Lương Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

135 Lường Thế Huy 12/11/2008 Nam Thái Nghiệp vụ bán hàng Bản Nhất Bó Lạnh Xã Chiềng Sung Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

136 Vàng A Nếnh 07/02/2008 Nam Hmông Nghiệp vụ bán hàng Bản Nặm Luông Xã Chiềng Chăn Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

137 Hờ Thị Hải Yến 17/11/2008 Nữ Hmông Nghiệp vụ bán hàng Bản Yên Bình Xã Chiềng Chăn Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

138 Quàng Văn Bính 22/03/2008 Nam Thái Nghiệp vụ bán hàng Bản Bó Quỳnh Xã Chiềng Sung Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

139 Sồng A Hải 24/12/2008 Nam Hmông Nghiệp vụ bán hàng Bản Pặc Ngần Xã Chiềng Dong Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

140 Giàng A Chống 14/09/2008 Nam Hmông Nghiệp vụ bán hàng Bản Pá Hốc Xã Tà Hộc Huyện Mai Sơn Tỉnh Sơn La

Danh sách có 140 thí sinh 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-03-04T17:36:19+0700
	Tỉnh Sơn La
	Trường Cao đẳng Sơn La<cdsl@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-03-04T17:36:25+0700
	Tỉnh Sơn La
	Trường Cao đẳng Sơn La<cdsl@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-03-04T17:36:29+0700
	Tỉnh Sơn La
	Trường Cao đẳng Sơn La<cdsl@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-03-04T17:36:34+0700
	Tỉnh Sơn La
	Trường Cao đẳng Sơn La<cdsl@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-03-04T17:36:38+0700
	Tỉnh Sơn La
	Trường Cao đẳng Sơn La<cdsl@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-03-04T17:36:42+0700
	Tỉnh Sơn La
	Trường Cao đẳng Sơn La<cdsl@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-03-04T17:36:46+0700
	Tỉnh Sơn La
	Trường Cao đẳng Sơn La<cdsl@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




